
Tên DN khai thác mỏ

(Mã số thuế)                                                          

Tài nguyên KS

A B C D E F G H I K

I
Công ty TNHH thương mại 

tổng hợp Bình Minh

Xã Yên lâm, huyện 

yên Định
25.719,0 356.662,0 30.000

12 năm 10 

tháng
229.000

Thời điểm từ 

ngày 01/8/2023

Đá

1 Đá 1x2 170.000

2 Đá 2x4 156.000

3 Đá 4x6 140.000

4 Đá hộc 77.000

5 Đá bụi, mạt đá 90.000

6 Đá bây B 90.000

7

Đá mẻ có chiều dày 3cm 

(≤40x60) 180.000 (M2)

8

Đá mẻ có chiều dày 4cm 

(≤40x60) 210.000 (M2)

9

Đá mẻ có chiều dày 5cm 

(≤40x60) 240.000 (M2)

II Công ty TNHH Nam Lực
Mỏ  54, Định Hải, 

huyện Yên Định
100.000,0 365.097,0 25.000

5 năm 02 

tháng
294.300

Thời điểm từ 

ngày 01/8/2023

Cát

1 Cát xây (cát đen) 200.000

2 Cát bê tông 245.000

III
Công ty TNHH MTV 

Trường Tuấn

Mỏ 50, Yên Phong, 

huyện Yên Định
70.240,0 173.916,0 15.000

11 năm 08 

tháng
147.700

Thời điểm từ 

ngày 01/8/2023

Cát

1 Cát xây trát 250.000

2 Cát bê tông 250.000

IV
Công ty TNHH SXKD 

VLXD Hoàng Tú

xã Yên Lâm, huyện 

Yên Định
38.500,0 1.365.579,0 46.000

30 năm 
1.008.900

Thời điểm từ 

ngày 01/8/2023

Đá

1 Đá 1x2 150.000

2 Đá mạt 60.000

PHỤ LỤC: GIÁ BÁN VLXD THÔNG THƯỜNG ( ĐẤT, ĐÁ, CÁT) TẠI HUYỆN YÊN ĐỊNH
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V
Công ty TNHH SXTM 

Hưng Tùng

xã Yên Lâm, huyện 

Yên Định
66.128,0 3.177.943,0 55.000

29 năm 03 

tháng
3.040.600

Thời điểm từ 

ngày 01/7/2023

Đá

1 Đá mạt 80.000

2 Đá 0,5 130.000

3 Đá 1x2 150.000

4 Đá 2x4 150.000

5 Đá 4x6 120.000

6 Đá hộc 70.000

7 Đá base A 110.000

8 Đá base B 80.000

VI
Công ty TNHH SX và TM 

Khánh Thành

Núi Hang Cá, xã 

Yên Lâm, huyện 

Yên Định

11.963,0 247.531,0 12.000

20 năm 9 

tháng 138.500
Thời điểm từ 

ngày 01/7/2023

Đá

1 Đá mạt 90.000

2 Đá 0,5 150.000

3 Đá 1x2 150.000

4 Đá 2x4 150.000

5 Đá 4x6 150.000

6 Đá hộc 80.000

7 Đá lát (25x50x5,0) 308.000 (M2)

8

Đá băm toàn phần 

(40x40x4,0) 290.835 (M2)

VII
Công ty TNHH Đá tự nhiên 

Nam Giang

Xã Yên Lâm - Yên 

Tâm, huyện Yên 

Định

23.144,3 225.000,0 15.000 25/06/2034 162.500
Thời điểm từ 

ngày 01/8/2023

Đá

1 Đá 1x2 154.000

2

Đá mài cát giả cổ, KT: 

60x40x3cm 380.000

3

Đá mài cát giả cổ, KT: 

60x40x3/8cm 300.000

4

Đá mài cát giả cổ, KT: 

60x40x2cm 340.000
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5 Đá mài cát, KT: 40x40x2cm 220.000

VIII
Công ty TNHH chế biến đá 

tự nhiên Nam Thái Sơn

xã Yên Lâm, huyện 

Yên Định
84.900,0 1.964.227,0 66.500

29 năm 06 

tháng
1.848.000

Thời điểm từ 

ngày 01/8/2023

Đá

1 Đá 1x2 125.000

2 Đá mạt 80.000

3 Đá bây B 70.000

IX
Công ty TNHH XLĐ và 

XDTL Thăng Bình

xã Yên Lâm, huyện 

yên Định
7.906,0 140.000,0 15.000

10 năm 4 

tháng
35.000

Thời điểm từ 

ngày 01/4/2023

Đá

Đá mạt 80.000

Đá 0,5 130.000

Đá 1x2 150.000

Đá 2x4 140.000

Đá 4x6 130.000

Đá hộc 77.000

Đá base A 125.000

Đá base B 90.000

Đá thải xô bồ 70.000

X Công ty TNHH Hưng Tiến
Thời điểm từ 

ngày 01/8/2023

Đá

Đá 1x2 150.000

Đá 0,5 130.000

Đá hộc 77.000

Đá mạt 80.000

Bây A 125.000

Bây B 90.000

Đất đá thải 70.000

XI Công ty TNHH Anh Tú
Xã Yên lâm, huyện 

yên Định
31.738,0 720.714,0 30.000

24 năm 6 

tháng
473.000

Thời điểm từ 

ngày 01/8/2023

Đá

Đá bây A 110.000

Đá bây B 80.000

Đá hộc 85.000
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XII

Công ty TNHH dịch vụ 

kinh doanh tổng hợp Tây 

Thành

núi Lũ Mía, Yên 

Lâm, huyện Yên 

Định

32.880,0 383.119,0 15.000
26 năm 6 

tháng 
250.000

Thời điểm từ 

ngày 01/8/2023

Đá

Đá 1x2 150.000

Đá 4x6 110.000

Đá bây B 80.000

XIII
Công ty TNHH Quế Hương 

- Yên Lâm

Yên Lâm, huyện 

Yên Định
19.172,0 446.313,0 15.000 30 năm 345.000

Thời điểm từ 

ngày 01/8/2023

Đá

Đá mạt 168.000

Đá 0,5 168.000

Đá 1x2 170.000

Đá 2x4 165.000

Đá 4x6 160.000

Đá hộc 90.000

Đá base A 110.000

Đá base B 100.000

Đá cấp phối loại 1 140.000

Đá cấp phối loại 2 130.000

XIV Công ty TNHH Nhất Linh
Thời điểm từ 

ngày 01/8/2023

Cát

Cát xây trát 200.000

Cát xây 230.000

Cát bê tông 269.500

XV
Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Lộc Phúc

Yên Lâm, huyện 

Yên Định
22.385,0 540.000,0 20.000

Đến ngày 

24/7/2044
425.000

Thời điểm từ 

ngày 01/8/2023

Đá

Đá 1x2 150.000


